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Phiếu tự đánh giá của bạn học về Sự hợp tác 
 

  4 3 2 1 

Sự tham 
gia 

Thành viên của nhóm 
tham gia đầy đủ và 
chăm chỉ làm việc 
trên lớp.  

Thành viên của 
nhóm tham gia 
đầy đủ và chăm 
chỉ làm việc trên 
lớp hầu hết thời 
gian 

Thành viên của 
nhóm tham gia 
nhưng thường 
lãng phí thời 
gian và rất ít khi 
làm việc. 

Thành viên của 
nhóm không tham 
gia, lãng phí thời 
gian hoặc thực hiện 
công việc với tài 
liệu / vật liệu 
không liên quan.  

Sự lãnh 
đạo 

Thành viên của nhóm 
đảm nhận sự lãnh 
đạo một cách thích 
hợp khi cần thiết 
bằng cách duy trì 
công việc của nhóm 
đúng tiến độ, khuyến 
khích sự tham gia của 
nhóm , đưa ra giải 
pháp cho các vấn đề, 
và có thái độ tích cực.  

Đôi khi thành 
viên của nhóm 
đảm nhận sự 
lãnh đạo một 
cách thích hợp. 

Thành viên của 
nhóm luôn để 
cho những 
người khác đảm 
trách sự lãnh 
đạo hoặc 
thường xuyên 
chi phối nhóm.  

Thành viên của 
nhóm không đảm 
trách sự lãnh đạo 
hoặc lãnh đạo một 
cách không có hiệu 
quả. 

Sự lắng 
nghe 

Thành viên của nhóm 
lắng nghe cẩn thận 
các ý kiến của những 
người khác.  

Thành viên của 
nhóm thường 
lắng nghe cẩn 
thận các ý kiến 
của những người 
khác.  

Thành viên của 
nhóm đôi khi 
không lắng nghe 
các ý kiến của 
những người 
khác.  

Thành viên của 
nhóm không lắng 
nghe những người 
khác và thường 
ngắt lời họ.  

Sự phản 
hồi 

Thành viên của nhóm 
đưa ra sự phản hồi 
chi tiết có tính xây 
dựng khi cần thiết.  

Thành viên của 
nhóm đưa ra sự 
phản hồi có tính 
xây dựng khi 
cần thiết.  

Đôi khi thành 
viên của nhóm 
đưa ra sự phản 
hồi có tính xây 
dựng nhưng đôi 
khi lời chú thích 
không thích hợp 
hoặc không có 
ích. 

Thành viên của 
nhóm không đưa ra 
sự phản hồi có tính 
xây dựng hoặc có 
đưa ra phản hồi 
nhưng không có 
ích.  

Sự hợp 
tác 

Thành viên của nhóm 
đối xử với những 
người khác một cách 
tôn trọng và chia sẽ 
công việc nặng nhọc 
một cách công bằng.  

Thành viên của 
nhóm thường 
đối xử với 
những người 
khác một cách 
tôn trọng và 
chia sẽ công 
việc nặng nhọc 
một cách công 
bằng.  

Thành viên của 
nhóm đôi khi đối 
xử không tôn 
trọng với những 
người khác và / 
hoặc không chia 
sẽ công việc 
nặng nhọc một 
cách công bằng.  

Thành viên của 
nhóm thường xuyên 
đối xử không tôn 
trọng với những 
người khác và / 
hoặc không chia sẽ 
công việc nặng 
nhọc một cách công 
bằng.  

 



Sự sắp 
xếp thời 
gian          

Thành viên của nhóm 
hoàn thành công việc 
được giao đúng thời 
gian. 

Thành viên của 
nhóm thường 
hoàn thành công 
việc được giao 
đúng thời gian 
không làm đình 
trệ tiến triển của 
tờ báo vì công 
việc chưa hoàn 
thành.  

Thành viên của 
nhóm thường 
xuyên không 
hoàn thành 
nhiệm vụ được 
giao đúng thời 
gian và thường 
xuyên làm đình 
trệ sự hoàn 
thiện của tờ 
báo.  

Thành viên của 
nhóm không hoàn 
thành hầu hết các 
nhiện vụ được giao 
đúng thời gian và 
thường xuyên buộc 
nhóm phải điều 
chỉnh hoặc thay đổi 
đến phút cuối để 
phù hợp với công 
việc còn thiếu.  

 
 
Hãy chọn và viết các số có phần mô tả đúng với với sự tham gia của mỗi thành viên trong 
nhóm trong vào các ô dưới mỗi kỹ năng hợp tác. Viết tên mình vào danh sách, ở cột “Thành 
viên của nhóm”.  
4—Học sinh đang thực hiện chức năng ở trình độ cao và không cần phải cải thiện gì thêm; 
3—Học sinh đang làm việc tốt trong nhóm nhưng có một vài lĩnh vực không cần phải cải thiện 
     thêm; 
2—Học sinh đang nổ lực để làm việc tốt nhưng cần phải cải thiện ở một vài lĩnh vực;· 
1—Học sinh hầu như không cố gắng để làm việc tốt với nhóm và cần phải cải thiện nhiều;.  
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